
1 Nguyễn Thị Thanh Thúy Trường Mầm non Hải Yến Giáo viên 27/10/1994 0345215534

2 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Trường Mầm non Hải Yến Giáo viên 13/02/1997

3 Nguyễn Thị Kim Nhung Trường Mẫu giáo Hoàng Anh Giáo viên 15/10/1988 0393964742

4 Vũ Thị  Cúc Trường Mẫu giáo Hoàng Anh Giáo viên 26/09/1980 0332181578

5 Nguyễn Thị Hoàng Kim Liên Trường Mẫu giáo Hoàng Anh Giáo viên 12/07/1987 0785307455

6 Phan Thị Như Hoa Trường Mẫu giáo Hoàng Anh Giáo viên 20/10/1988 0386772520

7 Nguyễn Thị Đoan Trang Trường Mẫu giáo Hoàng Anh Giáo viên 30/11/1979 0377443842

8 Nguyễn Thị Huyền Thanh Trường Mẫu giáo Hoàng Anh Giáo viên 13/09/1988 0375908980

9 Ngô Thị Minh Trang Trường Mẫu giáo Hoàng Anh Giáo viên 10/02/1986 0347127907

10 Lê Ngọc Hoàng Yến Trường Mầm non Tây Úc Giáo viên 06/11/1987 0968434169

11 Trần Phương Dung Trường Mầm non Tây Úc Giáo viên 18/12/1996 0938243378

12 Trần Thị Ngọc Châu Trường Mầm non Thiên Phước Giáo viên 16/06/1991 0901501929

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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* Ghi chú: Lớp Giáo viên mầm non 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



13 Nguyễn Thùy Dương Trường Mầm non Thiên Phước Giáo viên 02/11/1998 0829000298

14 Nguyễn Hoàng Quyên Trường Mầm non Thiên Phước Giáo viên 21/03/1995 0786554468

15 Trần Thị Kim Thi Trường Mầm non Thiên Phước Giáo viên 24/09/1985 0934020588

16 Nguyễn Thị Kim Thanh Trường Mầm non Thiên Ân Giáo viên 07/07/1984 989771984

17 Trần Thị Bích Vân Trường Mầm non Thiên Ân Giáo viên 16/02/1987 944456872

18 Bùi Thị Minh Nguyệt Trường Mẫu giáo Thiên Thanh Giáo viên 27/03/1984 0375726265

19 Trần Thị Kim Yến Trường Mẫu giáo Thiên Thanh Giáo viên 04/02/1991 0337438660

20 Hồ Thị Hồng Linh Trường Mẫu giáo Thiên Thanh Giáo viên 15/12/1984 0357361884

21 Nguyễn Thị Huyền Trâm Trường Mẫu giáo Thiên Thanh Giáo viên 07/03/1975 0904631603

22 Bùi Thị Kim Trang Trường Mẫu giáo Thiên Thanh Giáo viên 20/08/1986 0789413450

23 Hoàng Thị Thu Dâng Trường Mẫu giáo Thiên Thanh Giáo viên 25/05/1987
0889969452

24 Nguyễn Thị Kim Mỹ Trường Mẫu giáo Thiên Thanh Giáo viên 10/04/1986 0369335126

25 Lê Thị Kim Loan Trường Mầm non Học Viện Đầu Tiên Giáo viên 01/08/1990 0977587547

26 Nguyễn Tiết Nhi Trường Mầm non Học Viện Đầu Tiên Giáo viên 14/06/1999 0703690586

27 Nguyễn Thị Oanh Trường Mầm non Học Viện Đầu Tiên Giáo viên 21/10/1990 0902359417

28 Hà Vũ Trúc Đào Trường Mầm non Tuệ Đức Giáo viên 01/08/2000 0962421027

29 Nguyễn Lê Thanh Trường Mầm non Tuệ Đức Giáo viên 28/08/1993 0933480796

30 Lý Thị Mỹ Lệ
Trường Mầm non TTC Cao cấp Sài 

Gòn
Giáo viên 17/01/1996  0783381701



31 Lê Thị Kiều
Trường Mầm non TTC Cao cấp Sài 

Gòn
Giáo viên 22/12/2000  0971611270

32
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
13/02/1981 0375 771 835

33
Lê Thị Hoàng Thanh

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
16/07/1996 0778 799 379

34
Đỗ Bích Hiền

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
06/06/1998 0981 981 675

35
Nguyễn Thị Thúy Nga

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
16/01/1997 0363828827

36
Đỗ Thị Kim Em

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
12/04/1990 0986 863 549

37
Dương Thị Hồng Thắm

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
18/08/2001 0367 324 277

38
Nguyễn Thị Huỳnh Như

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
17/04/2001 0703658647

39
Nguyễn Thị Thu Thủy

Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên
21/11/2001 0357 620 466

40
Nguyễn Thị Thanh Thúy

Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên
21/05/1991 0904097024

41
YZim

Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên
25/03/1996 0377342592

42 Trần Thu Hoài Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên 04/06/1962 0902648480

43 Nguyễn Thị Thúy Phượng Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên 17/12/1987 0968362010

44 Nguyễn Thị Kim Kính Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên 03/07/1966 0919695141

45 Nguyễn Đình Kim Uyên Trường Mẫu giáo Mai Anh Giáo viên 03/03/1974 0359268126

46 Nguyễn Thị Thủy
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 10/05/1983 0398799969

47 Trịnh Thị Thanh Hòa
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 12/05/2000 0963354926

48 Nguyễn Thanh Lộc 
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 28/01/1998 0866483098



49 Lữ Ngọc  Hải Nhi
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 29/05/1995 0918441777

50 Trần Thị Bích Trâm
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 09/01/1997 0982977100

51 Nguyễn Đức Thịnh
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 02/02/1988 0768152032

52 Trần  Thị Lý
Trường Mầm non Sương Mai

Giáo viên 06/05/1992 0358902043

53 Lê Thị Lam Lớp Mầm non Hồng Ân Giáo viên 06/08/1984 0982113294

54 Nguyễn Thị Thiên Lớp Mầm non Hồng Ân Giáo viên 07/02/1990 0369253605

55 Nguyễn Ngọc Kim Linh Lớp Mầm non Dãy Núi Xanh Giáo viên 16/12/1997 0868529814

56 Phạm Thị Hồng Nhung Lớp Mầm non Dãy Núi Xanh Giáo viên 26/12/1979 0778770966

57 Nguyễn Thị Thanh Thảo Lớp Mầm non Hạnh Phúc Giáo viên 23/11/1982 0972181772

58 Nguyễn Kim Ngân Hà Lớp Mầm non Hạnh Phúc Giáo viên 09/03/1998 0333455500

59 Việt Phạm Diễm Trúc Lớp Mẫu giáo Hoa Tình Thương Giáo viên 08/11/1989 0375766581

60 Nguyễn Phạm Như Tâm Lớp Mẫu giáo Hoa Tình Thương Giáo viên 27/02/2000 0362926675

61 Trần Thị Hạnh Lớp Mẫu Giáo Tân Đức Giáo viên 17/07/1983 0378929245

62 Nguyễn Thị Ánh Lợi Lớp Mẫu giáo 157 Hai Bà Trưng Giáo viên 26/01/1995 0799445524

63  Nguyễn Võ Quỳnh Anh Lớp Mẫu giáo 157 Hai Bà Trưng Giáo viên 07/04/1995 0335499474

Tổng cộng danh sách trên (lớp giáo viên mầm non 2) có 63 người

TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Phạm Đăng Khoa
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